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VN - INDEX 1,144.17  1.10%

HNX - INDEX 231.64  0.72%

DOWN JONES INDUS 37,430.19  -0.76%

EURO STOXX 50 PR 4,448.13  -1.43%

CSI 300 INDEX 3,378.30  -0.24%

SJC (Ng.đ/Lượng) 75.000 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,042.4  -0.88%

USD/VND (BQ LNH) 23.915  0.12%

DXY 102.45  0.25%

EUR/USD 1.0922  -0.25%

USD/JPY 143.23  0.90%

USD/CNY 7.1494  0.09%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.11  3.75%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 04/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tín dụng đến cuối năm 2023 đạt 13,5%, NHNN cấp hết "room" tín

dụng từ đầu năm 2024

▪ Lãi suất năm 2024 - Ẩn số từ lạm phát

▪ Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sửa Nghị định 24 là cần thiết, phù hợp

với diễn biến thị trường vàng hiện nay

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Đơn hàng xuất khẩu năm 2024 đang dần đổ về, doanh nghiệp mong

nhà máy luôn sáng đèn

▪ Đặt mục tiêu thu 850.000 tỷ đồng từ du lịch

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Biên bản cuộc họp tháng 12: FED có thể hạ lãi suất trong năm 2024

nhưng lộ trình chưa chắc chắn

▪ Dầu tăng hơn 3% khi Mỹ cảnh báo nhóm Houthi

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.28%, đạt mốc 102.48. Đồng USD lên mức cao nhất trong

hai tuần vào thứ 4 khi các nhà đầu tư tiếp tục chốt lãi từ việc bán khống USD, ngay cả khi họ đặt

câu hỏi về kỳ vọng của thị trường với khoảng 6 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 của FED.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 2,037.61 USD/Ounce, mức thấp nhất trong gần 2 tuần. Giá

vàng đã giảm mạnh sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của FED cho thấy sự không chắc chắn

về thời điểm hạ lãi suất tiềm năng.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3.3% lên 72.7 USD/thùng. Giá dầu tăng hơn 3% vào ngày 3/1, khi

Mỹ cảnh báo phiến quân Houthi về các cuộc tấn công tiếp theo ở Biển Đỏ và Tổ chức Các nước

Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết trong việc hỗ trợ giá dầu.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/1 cho biết, tổng nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mức 34.000 tỷ
USD. Mức cao kỷ lục này báo hiệu những thách thức về cả chính trị và kinh tế trong việc cải
thiện thể trạng tài chính công của Mỹ trong những năm tới.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Tín dụng đến cuối năm 2023 đạt

13.5%, NHNN cấp hết "room" tín

dụng từ đầu năm 2024

Phát biểu tại buổi họp báo Triển khai nhiệm vụ ngân hàng (NH) 2024, Phó

Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, tính đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng

đạt #13,5%, đạt #13,6 triệu tỷ. Mặc dù, kết quả trên thấp hơn con số kỳ vọng là

14-15% nhưng mức thấp hơn không nhiều. Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết

của Quốc hội, Chính phủ, ngày 17/1/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban

hành Chỉ thị 01/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện

nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động NH 

2023. Các giải pháp điều hành và những kết quả ngành NH đạt được thể hiện

trong 1 số điểm nổi bật. Định hướng tăng trưởng tín dụng 2024 #15%, có điều

chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng (TCTD) hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu

tiên và các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) theo chủ trương

của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
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Lãi suất 2024 - Ẩn số từ lạm phát Có nhiều cơ sở ủng hộ cho mặt bằng lãi suất (LS) sẽ ổn định ở mức thấp, từ việc

các ngân hàng trung ương trên toàn cầu dự kiến sẽ kết thúc lộ trình thắt chặt

CSTT và quay lại chu kỳ cắt giảm LS khi lạm phát đã hạ nhiệt, cho đến việc nền

kinh tế (KT) trong nước phục hồi chậm nên vẫn cần giảm thêm LS để kích thích

tăng trưởng nhanh hơn. Quan trọng hơn, thanh khoản hệ thống đang ở tình trạng

dồi dào, nhiều NH rơi vào cảnh thừa vốn khi tăng trưởng tín dụng trong 2023

chậm hơn sv nguồn vốn đầu vào. Bên cạnh đó, xu hướng LS trong 2024 vẫn có

thể gặp 1 số tác động bất lợi, trong đó lạm phát là ẩn số cần quan sát chặt chẽ.

Những năm qua, Việt Nam (VN) đã khá thành công khi kiểm soát lạm phát dưới

mục tiêu đề ra, dù nhiều nền KT khác chật vật ứng phó với lạm phát leo thang liên

tục nhưng điều này không có nghĩa lơ là với biến số có tác động rất mạnh lên LS 

trong giai đoạn tới. Theo đó, các chuyên gia cũng cho rằng, việc kiểm soát lạm

phát 2023 sẽ tạo dư địa cho 2024, với các yếu tố thuận lợi như lạm phát quốc tế

có dấu hiệu hạ nhiệt và dự báo chậm lại, qua đó hạn chế áp lực “lạm phát nhập 

khẩu” đối với chi phí sinh hoạt và sản xuất ở VN. Điều quan trọng hơn là sau

nhiều năm hoàn thành tốt mục tiêu lạm phát, niềm tin của người dân và doanh

nghiệp (DN) vào sự kiên định của Chính phủ trong ổn định KT vĩ mô đã hạn chế

bớt tâm lý lạm phát kỳ vọng, vốn có những ảnh hưởng nhất định lên giá cả.
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Phó Thống đốc Đào Minh Tú:

Sửa Nghị định 24 là cần thiết,

phù hợp với diễn biến thị trường

vàng hiện nay

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, Nghị định 24 (NĐ24) được ban hành từ

2012 đã phát huy được vai trò vô cùng quan trọng là chống vàng hóa trong nền

KT, không để thị trường vàng ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô vì vàng có quan

hệ với tỷ giá, LS, ngoại tệ và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, Phó Thống đốc khẳng

định sửa NĐ 24 là cần thiết, để phù hợp hơn trước diễn biến thị trường vàng hiện

nay. Về vàng miếng thương hiệu SJC do NHNN kiểm soát, theo Phó Thống đốc, 

Nhà nước không bảo hộ giá cả vàng miếng cũng như DN kinh doanh vàng

nhưng phải làm sao để đảm bảo được quyền lợi của người dân, không thể để

chênh lệch giá vàng trong nước quá cao sv thế giới… Vụ trưởng Vụ Quản lý

ngoại hối cho rằng, việc ban hành NĐ 24 thời gian qua đã góp phần ổn định KT 

vĩ mô, hỗ trợ điều hành tỷ giá và CSTT. Mặc dù, giá vàng tăng giảm thất thường 

nhưng tỷ giá vẫn ổn định, mọi hoạt động của ngành NH không còn bị ảnh hưởng

bởi thị trường vàng. Thời gian qua, khi giá vàng lên, tỷ giá vẫn ổn định, mọi tác

động ngành NH không bị ảnh hưởng. Đây là cơ sở cho thấy mục tiêu của NĐ 24 

cơ bản đã hoàn thành. Qua theo dõi thực tế thị trường, tham khảo ý kiến từ

chuyên gia và Hiệp hội, trong tháng 1/2024, NHNN sẽ có báo cáo cụ thể về kết

quả thực hiện NĐ 24 và thay đổi NĐ 24 để phù hợp với tình hình mới hiện nay.



0.95%
1.28%

2.19%

1.80%

4.40% 4.32%

5.90%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LS
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Đơn hàng xuất khẩu 2024 đang

dần đổ về, doanh nghiệp mong

nhà máy luôn sáng đèn

Tổng cục Thống kê đã thực hiện cuộc khảo sát với các DN về tình hình đơn đặt

hàng xuất khẩu (XK), trong đó 22% số công ty khẳng định số đơn hàng XK mới

cao hơn; 45% số công ty có đơn hàng XK mới ổn định và 33% số công ty có đơn

hàng XK mới giảm. Xu hướng Q.I/2024, #24,6% DN dự kiến tăng đơn hàng XK

mới; 46,8% DN dự kiến ổn định và 28,6% DN dự kiến giảm… Tại diễn đàn “Diễn

đàn Đầu tư VN 2024”, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường

Chính sách công và quản lý Fulbright nhận định, bước sang 2024, KT sẽ có

nhiều bất trắc. Trường hợp, KT toàn cầu, trong đó có Mỹ có thể hạ cánh mềm thì

VN có thể phục hồi XK sang thị trường này. Nếu KT Trung Quốc không quá xấu

thì có thể tạo động lực XK cho cả năm 2024… Theo Bộ Công Thương, kim

ngạch XK 2023 về đích với 355,5 tỷ USD, 4% sv 2022. Tuy nhiên, mức độ suy

giảm trong XK ngày càng được thu hẹp, từ mức 12% trong nửa đầu năm 2023

xuống 4,6% của cả năm 2023. Bộ Công Thương đặt chỉ tiêu kim ngạch XK

2024 6% sv 2023, #377 tỷ USD. Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ trưởng

Công Thương cho rằng, các đơn vị thuộc bộ, DN cần khai thác hiệu quả các

FTA đã có hiệu lực và ký kết, đồng thời đàm phán, nâng cấp các FTA tiềm năng

để đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng.
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Đặt mục tiêu thu 850.000 tỷ đồng

từ du lịch

Ngày 3/1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị tổng kết

công tác 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2024. Thủ tướng Phạm Minh

Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL

Nguyễn Văn Hùng nêu rõ 2023, ngành VH-TT-DL có những chuyển biến tích cực

và đạt được kết quả quan trọng trên 1 số phương diện. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên

suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT xã hội 2024. Nhấn mạnh những

nhiệm vụ trọng tâm trong 2024, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết, đối với lĩnh vực

vu dịch, Bộ sẽ đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho

khách du lịch. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du

lịch, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch,

trước hết là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Năm 2024, phấn đấu đón 18

triệu lượt khách du lịch quốc tế; 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch

ước đạt 850.000 tỉ đồng. Bộ VH-TT-DL cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch VN 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Chỉ thị

của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững. Xây

dựng chương trình hành động du lịch xanh 2023-2025 và các năm tiếp theo.
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Biên bản cuộc họp tháng 12: FED

có thể hạ lãi suất trong 2024

nhưng lộ trình chưa chắc chắn

Tại cuộc họp cuối cùng của năm 2023, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC-

cơ quan ấn định chính sách của FED) đã quyết định giữ nguyên LS trong phạm vi

5,25-5,5%. Các thành viên FOMC cho biết, họ dự kiến sẽ hạ LS 75 điểm cơ bản

(bps) trong 2024. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp mới được công bố vào ngày 3/1

không tiết lộ nhiều thông tin về thời điểm hoặc cách thức FED bắt đầu cắt giảm

LS. Các thành viên FOMC ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến

ghìm cương giá cả. Họ nhận định rằng, các yếu tố chuỗi cung ứng từng kéo lạm

phát đi lên vào năm ngoái có vẻ đã dịu bớt. Ngoài ra, các quan chức còn đề cập

đến những diễn biến tích cực trên thị trường lao động. Tuy nhấn mạnh rằng FED 

còn nhiều việc phải làm, họ nói thị trường lao động đang dần cân bằng trở lại. 

Biểu đồ chấm thể hiện kỳ vọng của các thành viên FOMC cho thấy FED sẽ hạ LS 

trong 3 năm tới, từ đó đưa chi phí đi vay liên NH xuống gần mức dài hạn là 2%.

Cụ thể, họ dự định sẽ giảm LS ít nhất 3 lần trong 2024, thêm 4 lần vào 2025 và

cuối cùng 3 lần nữa vào 2026. Trong các dự báo, kịch bản cơ sở của hầu hết

thành viên FOMC đều cho thấy LS quỹ liên bang sẽ xuống thấp hơn vào cuối năm

2024. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp tháng 12 lại nhấn mạnh “mức độ không chắc

chắn cao bất thường” về lộ trình chính sách. Theo nhiều thành viên FED, có thể

cần phải giữ LS ở mức cao nếu lạm phát không tiếp tục hạ nhiệt và 1 số khác lưu

ý khả năng tăng thêm LS tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.
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Dầu tăng hơn 3% khi Mỹ cảnh

báo nhóm Houthi

Giá dầu >3% vào ngày 3/1, khi Mỹ cảnh báo phiến quân Houthi về các cuộc tấn

công tiếp theo ở Biển Đỏ và OPEC cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết trong việc hỗ trợ

giá dầu. Reuters đưa tin rằng, các cuộc biểu tình ở Libya đã khiến mỏ dầu

Sharara đóng cửa, mỏ dầu này sản xuất 300,000 thùng/ngày. Kết thúc phiên giao

dịch ngày 3/1, hợp đồng dầu WTI 2,32 USD (#3,29%) lên 72,70 USD/thùng. Hợp

đồng dầu Brent 2,36 USD (#3,11%) lên 78,25 USD/thùng… Phiến quân Houthi,

đóng tại Yemen và được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố trong ngày 3/1 rằng, họ

nhắm mục tiêu vào tàu container CMA CGM Tage. Hãng vận tải khổng lồ CMA

CGM của Pháp cho CNBC biết trong 1 tuyên bố rằng con tàu “không gặp phải bất

kỳ sự cố nào”. Mỹ và 11 đồng minh vào ngày 3/1 đã kêu gọi lực lượng Houthi

ngay lập tức ngừng “các cuộc tấn công bất hợp pháp”, cảnh báo nhóm này sẽ

“chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tiếp tục đe doạ tính mạng, nền KT toàn cầu, và

dòng chảy thương mại tự do trong tuyến đường thuỷ quan trọng của khu vực”. 

OPEC và các đồng minh đã đưa ra 1 tuyên bố trong ngày 3/1 cam kết sẽ tiếp tục

đoàn kết trong “những nỗ lực của nhóm nhằm duy trì sự ổn định của thị trường

dầu mỏ trong tương lai”. Một số thành viên của nhóm đã cam kết vào tháng

11/2023 sẽ cắt 2,2 triệu thùng/ngày trong Q.I/2024 để hỗ trợ giá dầu.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vietstock.vn/2024/01/pho-thong-doc-nhnn-dao-minh-tu-sua-nghi-dinh-24-la-can-thiet-phu-hop-voi-
dien-bien-thi-truong-vang-hien-nay-759-1143151.htm
https://vietstock.vn/2024/01/tin-dung-den-cuoi-nam-2023-dat-135-nhnn-cap-het-room-tin-dung-tu-dau-nam-
2024-757-1143027.htm
https://vietstock.vn/2024/01/lai-suat-2024-an-so-tu-lam-phat-757-1142800.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/don-hang-xuat-khau-nam-2024-dang-dan-do-ve-doanh-nghiep-mong-nha-may-luon-
sang-den-202412173127926.htm
https://cafef.vn/dat-muc-tieu-thu-850000-ti-dong-tu-du-lich-188240103153753789.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/bien-ban-cuoc-hop-thang-12-fed-co-the-ha-lai-suat-trong-nam-2024-nhung-lo-trinh-
chua-chac-chan-20241475417374.htm
https://vietstock.vn/2024/01/dau-tang-hon-3-khi-my-canh-bao-nhom-houthi-34-1143324.htm
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